DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú

	I. LĨNH VỰC THỂ THAO

	1
	Nghị quyết 
	Số 17/2019/NQ-HĐND 
	Nghị quyết quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Từ ngày 16/12/2019
	

	2
	Quyết định 
	Số 02/2020/QĐ-UBND 
	Quyết định quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Từ ngày 01/3/2020
	

	II. LĨNH VỰC VĂN HÓA

	3
	Quyết định
	Số 19/2018/QĐ-UBND ngày 13/4/2018
	Quyết định ban hành Quy định về định mức hoạt động; nội dung chi và mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động; thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Từ ngày 23/4/2018
	

	III. LĨNH VỰC DI SẢN

	4
	Quyết định
	Số 23/2016/QĐ-UBND  ngày 04/10/2016
	Quyết định ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên dịa bàn tỉnh Điện Biên
	Từ ngày 14/10/2016
	

	5
	Quyết định
	Số 12/2020/QĐ-UBND  
	Quyết định về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.
	Từ ngày 01/9/2020
	

	IV. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

	6
	Nghị quyết 
	Số 365/2015/NQ-HĐND 
	Nghị quyết định hướng nội dung Quy ước thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Từ ngày 18/7/2015
	

	7
	Quyết định
	Số 11/2015/QĐ-UBND 
	Quyết định ban hành Quy ước thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Từ ngày 06/8/2015
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Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Kiến nghị 
	Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị
	Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

	1
	Nghị quyết 
	Số 365/2015/NQ-HĐND 
	Nghị quyết định hướng nội dung Quy ước thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Bãi bỏ hoặc ban hành mới
	Bãi bỏ hoặc ban hành mới toàn bộ Nghị quyết cho phù hợp với quy định mới của cấp có thẩm quyền
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Năm 2022

	2
	Nghị quyết 
	Số 17/2019/NQ-HĐND 
	Nghị quyết quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung 
	Thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết đảm bảo phù hợp với quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Năm 2022

	3
	Quyết định
	Số 11/2015/QĐ-UBND 
	Quyết định ban hành Quy ước thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Bãi bỏ hoặc ban hành mới
	Bãi bỏ hoặc ban hành mới toàn bộ Quyết định cho phù hợp với quy định mới của cấp có thẩm quyền
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Năm 2022

	4
	Quyết định 
	Số 02/2020/QĐ-UBND 
	Quyết định quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung 
	Thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Quyết định đảm bảo phù hợp với quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Năm 2022


